CHUYÊN ĐỀ : PHƯƠNG TRÌNH
Dạng 1: PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
I.Tóm tắt lý thuyết
+) Phương trình tích là dạng phương trình đại số được biểu diễn qua tích của hai hay nhiều nhân tử bằng 0. 
+) Phương trình tích có dạng A(x) . B(x) = 0
+) Để giải bài toán dạng phương trình tích A(x) . B(x) = 0 ta giải hai phương trình sau: A(x) = 0 hoặc B(x) = 0
II.Phương pháp giải
Bước 1: Đưa phương trình đã cho về dạng tổng quát A(x) . B(x) = 0 bằng cách: 
- Chuyển tất cả các hạng tử của PT về vế trái. Khi đó vế phải bằng 0.
- Rút gọn rồi phân tích đa thức ở vế phải thành nhân tử bằng các phương pháp đã học ( đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử....)
Bước 2: Giải phương trình tích rồi kết luận.
III.Ví dụ minh họa 
	   Đặc              điểm
Lớp
	Dạng toán
	Ví dụ
	Phương pháp giải
	Ghi chú

	Lớp 6 
( HS vận dụng kiến thức tích hai thừa số  =0 thì một trong hai thừa số phải bằng 0)
	Tìm x
	(x – 4) ( x – 2) = 0
	x – 4 = 0 hoặc x – 2 = 0
+) x – 4 = 0           +) x – 2 = 0
     x = 4                     x = 2
Vậy x ϵ { 2; 4}
	Mức độ: Vận dụng cao

	Lớp 7
( Nối tiếp CT lớp 6)
	Tìm x
	(x – 4) ( x – 2) = 0
	x – 4 = 0 hoặc x – 2 = 0
+) x – 4 = 0           +) x – 2 = 0
     x = 4                     x = 2
Vậy x ϵ { 2; 4}
	Mức độ: Vận dụng cao

	Lớp 8
(Dạng biến đổi của CT lớp 7)

	Giải phương trình
	x2 – 6x + 8 = 0
	x2 – 6x + 8 = 0
x – 4x – 2x + 8 = 0 ( dùng pp tách)
(x – 4x) – (2x – 8) = 0
x(x – 4) – 2(x – 4) = 0
(x – 4) ( x – 2) = 0
Để giải pt trên ta giải 2 pt sau:
x – 4 = 0 hoặc x – 2 = 0
+) x – 4 = 0           +) x – 2 = 0
     x = 4                     x = 2
Vậy phương trình  đã cho có nghiệm là x =4 và x = 2
	Mức độ: Vận dụng


	Lớp 9
(Mở rộng
 chương trình lớp 8)
	Giải phương trình
	 -1 = 
	1 -   =   ( ĐK: x ⧧ 0)
  =   
  =   
  =   
  =   
(6 – x)x = 8
-x2 + 6x - 8 = 0
x2 – 6x + 8 = 0
x – 4x – 2x + 8 = 0 ( dùng pp tách)
(x – 4x) – (2x – 8) = 0
x(x – 4) – 2(x – 4) = 0
(x – 4) ( x – 2) = 0
Để giải pt trên ta giải 2 pt sau:
x – 4 = 0 hoặc x – 2 = 0
+) x – 4 = 0           +) x – 2 = 0
     x = 4                     x = 2
Vậy phương trình  đã cho có nghiệm là x =4 và x = 2
	Mức độ: Thông hiểu



IV.Bài tập tự luyện (10 bài tập)
Bài 1: Giải phương trình			(Dạng cơ bản)

a) 		Đ/S: x = -5 và x = 	

b) 		Đ/S: x = 		

c)  		Đ/S: x = -3 và x = 4	

Bài 2:  Giải phương trình			(Đưa về phương trình tích)

a) 		Đ/S: x =  và x = 	
HD: 	2x(3x -1) = 3x -1  
	2x(3x -1) - (3x - 1)  = 0
	(3x -1)(2x - 1)  = 0
	……..

b) 	Đ/S: x = 5 và x = 	

c)   	Đ/S: x = 1 và x = 			

d) 	Đ/S: x = 7 và x = 	
Bài 3: Giải phương trình			(Đưa về phương trình tích)

a) 		Đ/S: x  = -2; x = 7 và x = 11

b) 		Đ/S: x = 0 và x = 

c) 	Đ/S: x = và x = 	
Bài 4:  Tìm nghiệm nguyên của các phương trình sau:

a) 			Đ/S: x = -1 

b) 		Đ/S: phương trình vô nghiệm

c)		Đ/S: x = -3 và x = 5
Bài 5:  Giải phương trình			(Đưa về phương trình tích)

a)			Đ/S: x = -1 và x = 3
HD: 	-2x2 + 5x + 3 = 0
-2x2 + 6x – x + 3 = 0
(-2x2 + 6x) - (x - 3) = 0
-2x(x -3) - (x - 3) = 0
(x -3)(-2x – 1) = 0
	………..

b)			Đ/S: x = 1 và x = -3			

c)			Đ/S: x = -1 và x = 5
Bài 6:  Giải phương trình			(Đưa về phương trình tích)

a) 			Đ/S: x = -1 và x = 1
HD: 	2x4 + 3x2 -5 = 0
	2x4 - 2x2 + 5x2 - 5 = 0
	(2x4 - 2x2 ) + (5x2 – 5) = 0
	2x2(x2 - 1 ) + 5(x2 – 1) = 0
	 (x2 - 1 )( 2x2+ 5) = 0
	(x - 1 )(x + 1)( 2x2+ 5) = 0
	………..

b) 			Đ/S: x = 1 và x = 0

c) 		Đ/S: x = -1; x =1 và x = 4	

Bài 8:  Giải các phương trình:		(PP đặt ẩn phụ)

a. .	Đ/S: x = -3 và x = 2
HD:	 x(x +1)(x -1)(x + 2) = 24
(x2 + x)( x2 + x – 2) = 24 ( 1)
Đặt x2 + x = a (2), thay vào phương trình (1) ta được:
a( a – 2) = 24
a2 -2a – 24 = 0
Dùng phương pháp tách đưa về dạng phương trình tích để tìm ẩn a
Thay giá trị của a tìm được vào (2) để tìm ẩn x ban đầu.

b. . Đ/S: x € { -4; 0; 3; 7}
Bài 9:  Giải các phương trình:		(PP đặt ẩn phụ)

a. .	Đ/S: phương trình vô nghiệm

b. .	Đ/S: x € { -6; -4; -1; 1}

Bài 10:  Chứng minh rằng phương trình sau vô nghiệm:    
HD: Ta có: x4 + x3 + x2 + x + 1 = (x4 + x3 ) + (x2 + x ) + 1 = x3 (x + 1) + x(x  + 1 ) + 1
				   = (x + 1)( x3  + 1) + 1 = (x + 1) (x + 1)( x2 - x + 1) + 1
				   = (x + 1)2[( x -  )2 + ] + 1 > 0 với mọi x € R
Suy ra phương trình đã cho vô nghiệm ( đpcm)


DẠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

+ Trong phương trình chứa ẩn ở mẫu, điểu kiện của ẩn để tất cả các mẫu thức trong phương trình đều khác 0 được gọi là điều kiện xác định của phương trình.
+ Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta có thể làm như sau: 
Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.
Bước 2: Quy đồng mẫu thức hai vế của phương trình rồi khử mẫu. 
Bước 3: Giải phương trình vừa tìm được.
Bước 4: Kết luận nghiệm: Trong các giá trị của ẩn tìm được ở Bước 3, các giá trị thỏa mãn điều          kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho. 
VÍ DỤ VÀ CÁC DẠNG TOÁN 
Ví dụ 1:      Giải các phương trình sau.


a) 				b) 


c) 			d) 
Lời giải

[bookmark: _Hlk181177473]a) 
Điều kiện xác định:


*) 					*) 


					











 (tmđk)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm .

b) 
Điều kiện xác định:


*) 					*) 


					












Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:


*) 					*) 


 (tmđk)				 (tmđk)


Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là  và .

c) 	
Điều kiện xác định:


*) 					*) 


						

	









 (ktmđk)
Vậy phương trình vô nghiệm.

d) 

Điều kiện xác định: 					





					







 (tmđk)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm .
Ví dụ 2:      Giải các phương trình sau.

a) 				

b) 

c) 			

d) 

Lời giải

a) 

Điều kiện xác định: 















 (tmđk) hoặc  (ktmđk)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

b) 




Điều kiện xác định:
*) 	*) 
	










.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

c) 





Điều kiện xác định:
*) 	*) 
	






.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

d) 

Điều kiện xác định: 












 (ktmđk).
Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
Bài 1: Giải các phương trình sau:


a) 			b) 


c) 			d) 


e) 			f) 
Lời giải

a) 	
Điều kiện xác định:


*) 					*) 


							









 (tmđk)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm .

b) 
Điều kiện xác định:


*) 					*) 





					





 (tmđk)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm .

c) 	
Điều kiện xác định:


*) 					*) 



	

		






Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:


*)  (ktmđk)				*) 

					 (tmđk)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .		

d) 
Điều kiện xác định:


*) 					*) 


					








Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:


*)  (tmđk)				*) 

					 (ktmđk)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

e) 
Điều kiện xác định:


*) 					*) 

						

		










Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:


*) 					*) 


 (ktmđk)				 (tmđk)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

[bookmark: _Hlk181303230]f) 
Điều kiện xác định:


*) 					*) 


					







 (tmđk)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

Bài 2: Giải các phương trình sau:

a) 			

[bookmark: _Hlk181303643]b) 

c) 			

                  d) 
Lời giải

a) 


Điều kiện xác định:
*) 		*) 


		











Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:


		

	

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

b) 

Điều kiện xác định: 













 (tmđk).

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .


c) 


Điều kiện xác định:
*)  	


                      		                                                    

                 









 (tmđk).

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

d) 


[bookmark: _Hlk181303755]Điều kiện xác định:


Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Bài 3:      Giải các phương trình sau:


	a) 	b) 


	c) 	d) 
Lời giải

a) 
Điều kiện xác định:
	
*) 

 
	
*) 









  (ktmđk)

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.
	b) 
Điều kiện xác định:
	
*) 
 
	
*) 





                  

	

                  




Để giải phương trình trên, ta giải các phương trình sau:
	
*) 
	
*) 

 (tmđk)



Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

c) 
Điều kiện xác định:
	
*) 


	
*) 





	

	

	
Để giải phương trình trên, ta giải các phương trình sau:
	
*) 

(ktmđk)
	
*) 

  (tmđk)



Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

d) 
Điều kiện xác định:
	
*) 


	
*) 









 (tmđk)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là  

Bài 4: Giải các phương trình sau:	


              a) 	b) 


	c) 	d)  
Lời giải

a) 
Điều kiện xác định:
	
*) 


	
*) 







 





 (tmđk)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là  

b) 
Điều kiện xác định:
	
*) 

(ktmđk)
	
*) 

  (tmđk)













Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

c) 




Điều kiện xác định:
*) 
*) 


          



                         

                           

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

d) 




Điều kiện xác định:
*)  nên 
*)  nên 

         



                       

                           

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

	Bài 5: Giải các phương trình sau:


                  a) 	b) 


	c) 	d) 
Lời giải

a) 


Điều kiện xác định:  nên 



 

             

                 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

b) 




Điều kiện xác định:
*)  nên 
*)  nên 

       



                    

                        

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

c) 




Điều kiện xác định:
*)  nên 
*)  nên



        

                              

                                   

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

d) 

Điều kiện xác định:
*) 



         
*) 
          





            

          
Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:







          

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

	Bài 6: Giải các phương trình sau:


                  a) 	b) 


	c) 	d) 
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a) 




Điều kiện xác định:
*)  nên 
*)  nên 

          



                         

                           

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .


b) 
Điều kiện xác định:

 

        

         


 nên 


 nên 



               

                                     

                                 

                           
Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:



        

          



        )


Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là  và .

c) 


Điều kiện xác định:  nên 



          

                          

                         
Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:







         

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

d) 
Điều kiện xác định:


 nên 


 nên 



     

                       

                     
Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:







          

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .
Bài 7: Giải các phương trình sau.

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải:

a) 




Điều kiện xác định:
*) nên 
*)  nên 






Đặt 



                    

                   

                  

Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:
*) 



          
*) 
          


Với  ta có 

*) 

          

*) 

         



Với  ta có 
*) 



          
*) 
          


Vậy phương trình đã cho có bốn nghiệm là  và .

b) 


Ta có  và 

với mọi  nên các phân thức trên đều xác định.

Vì  không phải là nghiệm của phương trình.



       

Đặt 






Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:




            


	

         


Với  ta có 

                 

            

Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:
*) 

          



            
*) 
           

             


Với  ta có 

                 

              (vô lí)



Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là  và .
c)  










Điều kiện xác định:
*)  nên 
*)  nên 
*) nên 
*)  nên 
 nên 






*)  nên 
*)  nên 
*)  nên 



 



	                                           

	                                              

	                                    

	                                




Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:
*)  nên 
*)  nên 


Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là  và .

d) 








Điều kiện xác định:
*)  nên 
*)  nên 
*)  nên
*)  nên

*) 

         

           






                                                      

                       

                          

                                                  

                                                       

                                                   
Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:
	


 (tmđk)
	


 (ktmđk)



Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

Bài 8: Giải các phương trình sau:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải.

a) 
Điều kiện xác định:
	



	



	



	






















Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:
	
 (tmđk)
	




 (tmđk)




Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là  và 

b) 
Điều kiện xác định:
	



	



	













 (tmđk)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

c) 
Điều kiện xác định:
	



	



	



	

















Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:
	


 (ktmđk)
	


 (tmđk)



Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

d) 
Điều kiện xác định:
	



	



	



	

















Để giải phương trình trên, ta giải hai phương trình sau:
	


 (tmđk)
	


 (tmđk)




Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là  và .


Dạng 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
I. Tóm tắt lý thuyết
1.Định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn:
Phương trình bậc hai một ẩn x là phương trình có dạng: 

	 

Trong đó, a,b,c là các số cho trước và  
II. Phương pháp giải
2. Công thức nghiệm của phương trình (1):


Biệt thức (  với b = 2b')


+ Nếu  (hoặc  ): Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt:

 ;

 			 


+ Nếu  (hoặc  ): Phương trình (1) có nghiệm kép (nghiệm duy nhất)

 


+ Nếu  (hoặc  ): Phương trình (1) vô nghiệm.
3. Hệ thức Vi-ét: 
a) Định lí Vi-ét:   
    	Nếu x1; x2 là nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 (a  0) thì : 

+) Tổng hai ngiệm: S = x1 + x2 = 			

+) Tích hai nghiệm: P = x1.x2 = 
b) Ứng dụng: 

+ Hệ quả 1: Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a  0) có: a + b + c = 0 thì phương trình có nghiệm:  x1 = 1;   x2 = 

+ Hệ quả 2: Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a  0) có: a – b + c = 0 thì  phương trình có nghiệm:  x1 = -1;   x2 = 
c) Định lí: (đảo Vi-ét)
        	Nếu hai số x1; x2 có  x1 + x2 = S ;  x1.x2 = P  thì x1; x2 là nghiệm của phương trình bậc hai: 
x2 - S.x + P = 0		(x1 ; x2 tồn tại khi ∆ = S2 – 4P  0)
Chú ý:  
   	+ Định lí Vi-ét chỉ áp dụng được khi phương trình có nghiệm (tức là  ≥ 0)
  	+ Nếu a và c trái dấu thì phương trình luôn có 2 nghiệm trái dấu
 * Các hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm thường được vận dụng để giải toán:

1)                  

 	2) 

3) 

4)     

5) 

6)       

7) 
III. Ví dụ minh họa


Ví dụ 1: Đưa các phương trình sau về dạng  và chỉ rõ các hệ số .


a)   .	b)   . 


c)   .	d)   .
Lời giải.



a)   Biến đổi PT  thành , với . 



b)   Biến đổi PT  thành , với . 



c)   Biến đổi PT  thành , với . 



d)   Biến đổi PT  thành , với . 
Ví dụ 2: Giải các phương trình sau:


a)   .	b)   .	


c)   . 	d)   . 
Lời giải.



a)   Biến đổi  thành , từ đó tìm được .



b)   Biến đổi  thành , từ đó tìm được .



c)   Biến đổi  thành , từ đó tìm được .



d)   Biến đổi  thành , từ đó tìm được . 
Ví dụ 3: Giải phương trình: x2 + 3x + 3 = 0
	Ta có: a = 1; b = 3 ; c = 3 ; ∆ = b2 – 4ac = 9 – 12 = - 3 < 0
Do đó phương trình vô nghiệm.
Ví dụ 4: Giải phương trình: x2 + x - 5 = 0
	Ta có: a = 1 ; b = 1 ; c = - 5 ; ∆ = b2 – 4ac = 1 + 20 = 21 > 0
Do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt: 




x1 =  =     		x2 = = 

Ví dụ 5: Giải phương trình: x2 + 2x + 2 = 0

	Ta có: a = 1 ; b = 2 ; c = 2 ; ∆ = b2 – 4ac = 0 


Do đó phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 =  = 
Ví dụ 6: 




Xác định các hệ số , , , tính biệt thức , từ đó áp dụng công thức nghiệm thu gọn để giải các phương trình sau

a)   .	

b)   .	

c)   .	

d)   .	
Lời giải.







a).,,..Vậy 







b).,,..Vậy 





c)   .,,..Vậy phương trình vô nghiệm.







d)   .,,..Vậy 
Ví dụ 7: Tìm hai số u và v biết:  u + v = 42 và u.v = 441
Giải
	Ta có:  u + v = 42 và u.v = 441 nên u và v có thể là nghiệm của phương trình bậc hai: 
		x2 – 42x + 441 = 0 	(*)
	Ta có:   ’ = (- 21)2- 441 = 0
	Phương trình (*) có nghiệm x1 = x2 = 21
	Vậy u = v = 21
IV. Bài tập tự luyện


Bài tập 1: Xác định các hệ số  tính biệt thức  từ đó áp dụng công thức nghiệm để giải các phương trình sau:


a)   . 	b)   . 


c)   . 	d)   . 
Lời giải.


a)   Ta có  từ đó tìm được .


b)   Ta có  từ đó tìm được .


c)   Ta có  từ đó tìm được .

d)   Ta có Do đó PT vô nghiệm.


Bài tập 2: Xác định các hệ số  tính biệt thức  từ đó áp dụng công thức nghiệm để giải các phương trình sau:


a)   . 	b)   . 


c)   . 	d)   .
Lời giải.


a)   Ta có  từ đó tìm được .


b)   Ta có  từ đó tìm được .


c)   Ta có  từ đó tìm được .

d)   Ta có  Do đó PT vô nghiệm.
Bài tập 3: Giải các phương trình sau :


a)   .	b)   .


c)   .	d)   .
Lời giải.

a)   Ta có .

b)   Ta có .

c)   Biến đổi thành  Do đó PT vô nghiệm.


d)   Biến đổi thành . Từ đó tìm được .
Bài tập 4: Giải các phương trình sau :


a)   . 	b)   .	

c)   . 	 
Lời giải.

a)    Do đó PT vô nghiệm.


b)   Ta có . Do đó 


c)   Biến đổi PT thành . Do đó
Bài tập 5:




Xác định các hệ số , , , tính biệt thức , từ đó áp dụng công thức nghiệm thu gọn để giải các phương trình sau

a)   .	

b)   .	

c)   .	

d)   .	
Lời giải.








a).,,....Vậy 








b).,,....Vậy 








c).,,....Vậy 







d)   .,,...Vậy r
Bài tập 6:

Đưa về dạng , từ đó giải các phương trình sau bằng công thức nghiệm thu gọn

a)   .	

b)   .	

c)   .	

d)   .	
Lời giải.








a)   .,,....Vậy 







b)   .,,...Vậy 








c)   .,,....Vậy 





d)   .,,..Vậy phương trình vô nghiệm.r
Bài tập 7:

Đưa về dạng , từ đó giải các phương trình sau bằng công thức nghiệm thu gọn

a)   .	

b)   .	

c)   .	

d)   .	
Lời giải.

a)   .






,,....

Vậy 

b)   .




,,..Vậy phương trình vô nghiệm.

c)   




.,,..


..

Vậy 

d)   .





,,...

Vậy r




Bài tập 8: Cho phương trình m. Tìm  để phương trình:
a)   Có hai nghiệm phân biệt.	b)   Có nghiệm kép. 
c)   Vô nghiệm. 	d)   Có đúng một nghiệm.
Lời giải.

Xét .


a)   Phương trình có hai nghiệm phân biệt  khi . Tìm được .


b)   Phương trình có nghiệm kép khi  . Tìm được .
c)   Xét m = 0, ta co:

 .

Suyra  loại

Xét  phương trình vô nghiệm khi 

. 
d)   Có đúng một nghiệm khi:

 .


Bài tập 9: Cho phương trình m là tham số) Tìm  để phương trình:
a)   Có hai nghiệm phân biệt.	b)   Có nghiệm kép. 
c)   Vô nghiệm. 	d)   Có đúng một nghiệm. 
Lời giải.

Xét .
a) Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi:


  Tìm được . 


b)   Phương trình có nghiệm kép khi  Tìm được .
c)   Xét m=0, ta co:

 .

Suyra loại

Xét  phương trình vô nghiệm khi

 . 
d)   Có đúng một nghiệm khi

 .

Bài tập 10: Giải và biện luận các phương trình sau:( là tham số)


a)   . 	b)   . 
Lời giải.

a)   .  

Xét .
TH 1:


 Phương trình vô nghiệm.
TH 2:



 Phương trình có nghiệm kép .
TH 3:



 Phương trình có hai nghiệm phân biệt .

b)   .  



Với  phương trình có  nghiệm .


Với  có .


 Phương trình vô nghiệm.



Phương trình có nghiệm kép .



Phương trình có hai nghiệm phân biệt .


Bài tập 11: Đối với mỗi phương trình sau, ký hiệu , là hai nghiệm phương trình (nếu có) Không giải phương trình hãy điền vào chỗ trống




a)   ,,,. 




b)   ,,,. 




c)   ,,,. 




d)   ,,,. 
Lời giải.



a)   ,, . 



b)   ,,. 



c)   ,,. 



d)   ,,. 


Bài tập 12: Đối với mỗi phương trình sau, ký hiệu , là hai nghiệm phương trình (nếu có) Không giải phương trình hãy điền vào chỗ trống




a)   ,,,. 




b)   ,,,. 




c)   ,,,. 




d)   ,,,. 
Lời giải.



a)   ,,. 



b)   ,,. 



c)   ,,. 



d)   ,,. 
Bài tập 13: Không giải phương trình sau, tính tổng và tích các nghiệm phương trình sau


a)   .	b)   .


c)   .	d)   .
Lời giải.

Tất cả các phương trình trình đã cho đều có tích  nên luôn có nghiệm.



a)   .,.



b)   .,.



c)   .,.



d)   .,.



Bài tập 14: Gọi , là hai nghiệm của phương trình . Không giải phương trình hãy tính giá trị của các biểu thức sau


a)   .	b)   .


c)   .	d)   .
Lời giải.







Phương trình có tích  nên có nghiệm phân biệt , và ,.Theo định lý Vi-ét, ta có  và .

a)   .

b)   .

c)   .

d)   .



Bài tập 15: Gọi , là hai nghiệm của phương trình . Không giải phương trình hãy tính giá trị của các biểu thức sau


a)   .	b)   .


c)   .	d)   .
Lời giải.







Phương trình có tích  nên có nghiệm phân biệt , và ,.Theo định lý Vi-ét, ta có  và .

a)   .

b)   .

c)   .

d)   .


Bài tập 16: Xét tổng  hoặc  rồi tính nhẩm các nghiệm của phương trình sau


a)   .	b)   .


c)   .	d)   .
Lời giải.




a)   . nên phương trình có nghiệm ,.




b)   . nên phương trình có nghiệm ,.




c)   . nên phương trình có nghiệm ,.




d)   . nên phương trình có nghiệm ,.


Bài tập 17: Xét tổng  hoặc  rồi tính nhẩm các nghiệm của phương trình sau


a)   .	b)   .


c)   .	d)   .
Lời giải.




a)   . nên phương trình có nghiêm ,.




b)   . nên phương trình có nghiêm ,.




c)   . nên phương trình có nghiêm ,.




d)   . nên phương trình có nghiêm ,.
Bài tập 18: Sử dụng định lý Vi-ét tính nhẩm nghiệm của phương trình


a)   .	b)   .
Lời giải.



a)   .Theo định lý Vi-ét, ta có  nên 



b)   .Theo định lý Vi-ét, ta có  nên 
Bài tập 19: Sử dụng định lý Vi-ét tính nhẩm nghiệm của phương trình2


a)   .	b)   .
Lời giải.



a)   .Theo định lý Vi-ét, ta có   nên 



b)   .Theo định lý Vi-ét, ta có   nên 


Bài tập 20: Tìm hai số  và  trong mỗi trường hợp sau




a)    và .	b)    và .
Lời giải.




a)    và . và  là nghiệm của phương trình




Vậy  hoặc 




b)    và . và  là nghiệm của phương trình




Vậy  hoặc r


Bài tập 21: Tìm hai số  và  trong mỗi trường hợp sau




a)    và .	b)    và .
Lời giải.




a)    và . và  là nghiệm của phương trình




Vậy  hoặc 




b)    và . và  là nghiệm của phương trình



Vậy r


Bài tập 22: Lập phuơng trình bậc hai có hai nghiệm là  và .
Lời giải.


Ta có  và  nên hai số đã cho là nghiệm của phương trình





















CHUYÊN ĐỀ: O10-2024-GV154 O10-2024-GV147 HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Dạng 1: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế và phương pháp cộng
I. Tóm tắt lý thuyết
Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng 
II. Phương pháp giải
1. Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
	Bước 1. Từ một phương trình của hệ, biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình còn lại của hệ để được phương trình chỉ còn chứa một ẩn.
	Bước 2. Giải phương trình một ẩn vừa nhận được, từ đó suy ra nghiệm của hệ đã cho.
2. Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
	Để giải một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau, ta có thể làm như sau: O10-2024-GV154 O10-2024-GV147 
	Bước 1. Cộng hay trừ từng vế của hai phương trình trong hệ để được phương trình chỉ còn chứa một ẩn.
	Bước 2. Giải phương trình một ẩn vừa nhận được, từ đó suy ra nghiệm của hệ đã cho.
	Chú ý: O10-2024-GV154O10-2024-GV147Trường hợp trong hệ phương trình đã cho không có hai hệ số của cùng một ẩn bằng nhau hay đối nhau, ta có thể đưa về trường hợp đã xét bằng cách nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (khác 0) để hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau  
III. Ví dụ minh họa (4 ví dụ)
Ví dụ 1: Giải các hệ phương trình sau: (bằng phương pháp thế)
      b) 
Giải
a) Từ (1) ta có  Thế vào phương trình (2) của hệ, ta được
  hay  suy ra  . Từ đó 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
b) Từ (2) ta có  Thế vào phương trình (1) của hệ, ta được
  hay 4 suy ra  . Từ đó 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
Ví dụ 2: Giải các hệ phương trình sau: (bằng phương pháp cộng đại số)
 b) 
Giải
a) Trừ từng vế hai phương trình của hệ, ta được:
 Thế  vào phương trình thứ hai của hệ đã cho, ta có 
 Suy ra Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ, ta được:  hay 
 Thế 5 vào phương trình thứ hai của hệ đã cho, ta có 
 Suy ra yVậy hệ phương trình có nghiệm là 
Ví dụ 3: Giải các hệ phương trình sau: 
 b) 
Giải
a)Nhân hai vế của phương trình thứ 2 với 2 ta được:  

Trừ từng vế hai phương trình của hệ mới, ta được: 5 hay 
 Thế 3 vào phương trình thứ hai của hệ đã cho, ta có 7
 Suy ra Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
b)Nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2 ta được:

Cộng từng vế hai phương trình của hệ mới, ta được: 5 
 Thế 5 vào phương trình thứ hai của hệ đã cho, ta có 
 Suy ra yVậy hệ phương trình có nghiệm là 
IV. Bài tập tự luyện 
Bài 1. Giải các hệ phương trình sau: O10-2024-GV154 O10-2024-GV147


a)                               b)                                        


c)                              d)                            



e)                              f)                              g)


h)                    i)                  



d)                              e)                       f)
Giải


a) Trừ từng vế hai phương trình của hệ, ta được:  hay  

  Thế  vào phương trình thứ hai của hệ đã cho, ta có 
 Suy ra Vậy hệ phương trình có nghiệm là 


b) Chia hai vế của phương trình thứ 2 cho 0,4 ta được:  




Cộng từng vế hai phương trình của hệ mới, ta được: hay 


 Thế  vào phương trình thứ hai của hệ mới, ta có 

Vậy hệ phương trình có nghiệm là 


c) Cộng từng vế hai phương trình của hệ, ta được:     hay 


 Thế vào phương trình thứ hai của hệ đã cho, ta có
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
Bài 2.  Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: O10-2024-GV154 O10-2024-GV147



a)                            b)                      c)                               



d)                      e)                          f)



g)                            h)                      i)                               
DẠNG 2:  GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU CĂN
A. Kiến thức: Các bước giải hệ phương tình chứa dấu căn:
- Tìm điều kiện xác định của hệ phương trình.
- Giải hệ theo các phương pháp: cộng đại số, phương pháp thế hoặc có thể đặt ẩn phụ.
- So sánh giá trị của biến vừa tìm được với đkxđ, từ đó kết luận nghiệm của hệ phương tình.
B. Ví dụ:

Ví dụ 1: Giải hệ phương trình:  

Bài giải: Điều kiện xác định: .
	
Cách 1:  


    suy ra 


do đó  Vậy 

KL: Hệ phương trình có nghiệm: 
	
Cách 2: Đặt 

hệ phương trình trở thành: 

Giải hệ (I) tìm được 


Suy ra  Vậy   KL: …



Ví dụ 2: Giải hệ phương trình .

Bài giải: Điều kiện xác định: .
	
Cách 1:  

              

              

               

              

suy ra 

do đó  

KL: Hệ phương trình có nghiệm 
	
Cách 2: Đặt 

Hệ pt trở thành: 


Nên suy ra

Do đó  (TM)

Vậy 

hay   KL: …




Ví dụ 3: Giải hệ phương trình  .

Bài giải: Điều kiện xác định: .



Đặt . Điều kiện:  và .

Ta có hệ:  





  (thỏa mãn ) hoặc   (loại). Khi đó  và  là nghiệm của phương trình bậc hai: . 


Vậy hệ phương trình có nghiệm là (x; y) 
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1: Giải các hệ phương trình sau:






a) ;           b);           c)                           d)               e)         f) 



g)             h) ;        i)                                                                        
Bài 2: Giải các hệ phương trình sau:



a)  ;     	b);          c)  





d)                     e)            f)         g)  
Bài 3: Giải các hệ phương trình sau:

a) ;                      b)       
HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁN ÁP: 
Bài 1: Giải các hệ phương trình sau
	
a) ;  (I)    

Điều kiện xác định: 

C1: Từ (I) Có 

  Suy ra  

  Suy ra 

 Suy ra 


 Suy ra    Vậy 
KL: Nghiệm hpt: (x; y) = (0; 2)

C2: Đặt 

Hệ (I) trở thành:    (I’)

Giải hệ (I’) được     (TM)
Từ đó tìm được x, y 
 Các phần còn lại làm tương tự như phần a
	
b); ĐA: (x; y) = (2; 8)         

c) ĐA: (x; y) = (- 2; 3)                        

d)    ĐA: (x; y) = (1; 5)        

e) 
ĐA: (x; y) = (1; 11)

f)  ĐA: (x; y) = (5; 2)

g)     ĐA: (x; y) = (4; 25)

h) ;    
ĐA: (x; y) = (3; 3)

i) 
ĐA: (x; y) = (3; - 2)        

	Bài 2: Giải các hệ phương trình sau:

a) (I)

ĐKXĐ: . Từ (I) ta có:






 suy ra (TM)
Kl: Nghiệm hpt là: (x; y) = (3; 2)
Các phần sau làm tương tự như phần a

b) 

ĐKXĐ: . 
Từ hpt (b) có:


ĐA: (x; y) = ( -14; 16)     

	
c)  ĐKXĐ: x, y > 0  


Gợi ý: Đặt a =  (a  0).                
ĐA: (x; y) = ( 1; 16)     


d)    ĐKXĐ:    
ĐA: (x; y) = ( 1; 1)               
                                                                                                                  

e)Ta có        

suy ra   
ĐA: (x; y) = (6; 8)

 f)   
ĐA: (x; y) = (16; 30)    

g)  
ĐA: (x; y) = (- 6; 3)

	Bài 3: Giải các hệ phương trình sau:

	a) 


Đkxđ: y  - 1. Đặt x2 – 2x = a; 


    = b ( b 0) hệ pt trở thành:


  suy ra 


Vậy  hay 

Từ đó suy ra  KL: …
                    
	
b)    




Đkxđ: x0; y  0. Đặt  = a;  = b


(Đk a 0; b 0) hệ pt trở thành:



  giải hệ này được  và 

  Thay vào tìm được nghiệm hpt ban đầu là:

(x; y)  



 DẠNG III: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
I. Tóm tắt lý thuyết
1) Hệ phương trình chứa ẩn ở mẫu có dạng 
2) Cách giải: 
Cách 1: Đặt điều kiện của phương trình ; Nếu  hệ đơn giản  giải bằng phương pháp thế hoặc cộng đại số
Cách 2: Phương pháp đặt ẩn phụ:
Bước 1: Đặt điều kiện của phương trình.
Bước 2: Đặt ẩn phụ, điều kiện của ẩn phụ. Đưa hệ ban đầu về hệ mới.
Bước 3: Giải hệ mới tìm ẩn phụ.
Bước 4: Thay giá trị vào ẩn phụ tìm x và y.
Bước 5: Kết luận.
3) Ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Giải hệ phương trình 
Điều kiện xác định: 
Đặt 
Ta có hệ:   => :   
Trừ theo vế được b = 7 thế vào (1) được 3a – 4.7 = 2
         a=10
ta có    (tmđk) Vậy hệ có nghiệm (x;y) = 
Ví dụ 2: Giải hệ phương trình:    
Điều kiện xác định: 
Xét pt (1) chia hai vế cho xy được    hay 
Hệ trở thành   giải giống ví dụ 1 được
   (tmđk ) Vậy hệ có nghiệm (x;y) = 

Ví dụ 3: Giải hệ phương trình: .
Giải chi tiết

Điều kiện xác định: .

Đặt  .

Ta có hệ:  (thỏa mãn).



.

Vậy hệ phương trình có nghiệm là .

Ví dụ 4: Giải hệ phương trình: .
Giải chi tiết

Nhận xét: Cả hai phương trình đều có  nên đặt được ẩn phụ.


Ta biến đổi: . Vậy đặt .


Điều kiện xác định:  và .


Đặt .

Ta có hệ:  (thỏa mãn).

 (thỏa mãn).

Vậy hệ phương trình có nghiệm là .

Bài tập 1: Giải hệ phương trình    ĐK:   


Đặt:  a =  ; b = 









Ta có hpt:   (tmddk)    Vậy hệ có nghiệm (x;y) = (24;3)


b)                  ĐS: .


c)          ĐS: .


d)           ĐS: .


e)               ĐS: .


f)     ĐS: .


g)              ĐS: .
Bài 2: Bài tập tự luyện
            2.              3.           4.    
  5.      6.       7.  8.          8.
9.        10. 
Dạng 4: Giải hệ pt có chứa tham số 
I. Tóm tắt lý thuyết
Cho hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 
II. Phương pháp giải
1. Để giải hệ phương trình (I) ta thường sử dụng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng đại số.
2. Từ hai phương trình của hệ phương trình (I), sau khi sử dụng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng đại số, ta thu được một phương trình mới ( một ẩn). Khi đó số nghiệm của phương trình mới bằng số nghiệm của hệ phương trình đã cho. 
+) Nếu  thì (I) có nghiệm  suy ra y = ?
+) Nếu  thì (I) có 0x = b : 
		-) thì hệ phương trình vô số nghiệm
		-)  thì hệ phương trình vô nghiệm
3. Biện luận theo hệ số  : 
+)  thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất
+) thì hệ phương trình vô nghiệm
+)  thì hệ phương trình vô số nghiệm
4. Các dạng toán:
Dạng 1: Giải hệ phương trình khi biết giá trị tham số 
Cách giải : Thay giá trị của tham số vào hệ phương trình rồi giải hệ phương trình 
Dạng 2 : Tìm giá trị tham số khi biết nghiệm của hệ phương trình 


	          Cách giải : Cho hệ phương trình   có nghiệm 
Thay x = x0 ; y = y0 lần lượt vào (1) , (2) rồi giải 
Dạng 3 : Giải và biện luận hệ phương trình có chứa tham số 
          Cách giải : - Quy về phương trình bậc nhất một ẩn : Từ một phương trình của hệ tìm y theo x rồi thay vào phương trình thứ hai để được phương trình dạng 
ax = b 
· Biện luận : 


*Nếu a0 thì x = , thay vào biểu thức của x tìm y , lúc đó hệ có nghiệm duy nhất.
*Nếu a = 0 ta có 0.x =b 

         b = 0 thì hệ có vô số nghiệm , nếu b0 thì hệ vô nghiệm  
Dạng 4 :  Tìm giá trị tham số thỏa mãn  dấu các nghiệm của hệ phương trình 
Cách giải : 
- giải  hệ phương trình theo tham số m 
- Tìm m thỏa mãn dấu các nghiệm của hệ phương trình 
Dạng 5 :Tìm giá trị tham số để phương trình có nghiệm nguyên




          Cách giải: Chú ý Z m Ư(a)
Dạng 6 : Tìm giá trị tham số để biểu thức liên hệ giữa x và y nhận giá trị lớn nhất nhỏ nhất 

	          Cách giải: Nhận xét: Để tìm GTNN của A ta cần + chứng minh AK Với K là hằng số 
+Chỉ ra dấu “ =” có thể xảy ra với giá trị nào đó của biến 
* Đế tìm GTLN của A ta cần 

+ Chứng minh AK  Với K là hằng số
+Chỉ ra dấu “ =” có thể xảy ra với giá trị nào đó của biến 
Chú ý: - Để giải các bài toán liên quan trước hết các em phải giải hệ PT tìm nghiệm theo tham số rồi tùy vào yêu  cầu của bài để vận dụng một trong các dạng mà ta đã học để giải quyết tiếp 
-Ngoài các dạng trên còn một số dạng nữa chúng ta sẽ nghiên cứu ở các giờ học sau . Ở thời điểm này để giải hệ ta quy về pT bậc nhất một ẩn .Trong học kỳ 2 để giải HPT ta còn quy về PT bậc 2 
Nhưng với HPTchứa tham số  thì việc áp dụng  phương pháp thế để giải là phương pháp ưu việt nhất
III. Ví dụ minh họa 
Ví dụ 1: 
a) 
Cho hệ phương trình :  
Giải hệ phương trình với m = 1    
Giải

Thay m = 1  vào hệ phương trình ta có hệ phương trình: 
Trừ từng vế của phương trình (3) và (4) ta được: 8y = 8 (5)
Giải phương trình (5): 8y = 8 suy ra y = 1
Thay y = 1 vào phương trình (3) ta được: x + 9 . 1 = 10 (6)
Giải phương trình (6): x + 9 . 1 = 10 suy ra x = 1
Vậy với m = 1  hệ phương trình có nghiệm (x;y)=(1;1)

b) Cho hệ phương trình    Tìm a, b để hệ có nghiệm (x ; y ) = ( -1 ; 3)
Giải

Để x = -1 ; y = 3 là nghiệm của hệ phương trình nên ta có : 
Trừ từng vế của hai phương trình (1) và (2) ta được:  -3b = -2 (3)
Giải phương trình (3): -3b = -2 suy ra b = 
Thay b =  vào phương trình (1) ta được: -a + 3.   = 5 (4)
Giải phương trình (4): -a + 3.   = 5
                                           -a + 2 = 5
                                                  a = 3
Vậy với a = 3 và b =  thì hệ có nghiệm (x ; y ) = ( -1 ; 3)
Ví dụ 2: 

a) Cho hệ phương trình   Giải và biện luận theo hệ số m ? 
Giải
Từ phương trình  (1) ta có: y = 2 – mx (3)
 Thay (3) vào phương trình (2) ta được: 2x – 2 +mx =1
Suy ra (2 +m)x =3 (4)


* Nếu 2 + m 0 suy ra m -2 PT(4) có nghiệm duy nhất  suy raHPT có nghiệm duy nhất 


Từ (4) suy ra x = thay vào (1) ta được:  y = 
* Nếu 2 + m = 0 ta có 0.x = 3 nên phương trình vô nghiệm suy ra HPT vô nghiệm
b) 
Cho hệ phương trình 
Tìm m để x > 0 ; y < 0 
Giải
Từ phương trình (1) ta có: x = 2 – my (3) 
Thay vào phương trình (2) ta được: m(2 – my) -2y = 1 hay 2m – m2y -2y = 1 hay  (m2 +2 ) y = 2m - 1 (4)

Do m2 +2 > 0 với mọi m nên từ PT (4) suy ra: y =  

Thay y =  vào (3) ta có x = 2 – m
Hệ phương trình đã cho có nghiệm 



  Với m = …   = 





Để x > 0 , y < 0 thì  hay  hayhay (Vì a2+2 >0 ) 

Hệ phương trình đã cho có nghiệm  x > 0 , y < 0 khi 

Ví dụ 3: Cho hệ phương trình 
a) Tìm các giá trị của m để hệ pt có nghiệm duy nhất 
b) Trường hợp hệ PT có nghiệm duy nhất , tìm các số nguyên m để x ; y là số nguyên x nguyên , y nguyên khi nào ?
Giải
Từ PT (1) ta có: y = 1 – x (3)
Thay (3)  vào PT (2) ta được: mx – (1 – x) = 2m hay (m + 1)x = 2m+1 (4)

Hệ PT có nghiệm duy nhất khi m -1


b) Với m -1, từ  PT (4) ta có: x = 


Thay    vào (3)ta được y = 1- 

Để x ;y là số nguyên thì m +1Ư(1).
Ta có 
	m+1
	-1
	1

	m
	-2
	0

	x
	3
	1

	y
	-2
	0


Vậy m = -2 hoạc m = 0 thì x; y nguyên 

Ví dụ 4: Cho hệ phương trình  
a) Chứng minh hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất với mọi m 
b) Tìm m để biểu thức P= x2 + 3y + 4 nhận giá trị nhỏ nhất 
Giải
Từ PT (1) ta có: y = mx – m2 (*) 
Thay vào PT (2) ta được  : 2x + m(mx – m2) = m2 + 2m + 2 hay 2x + m2x – m3 = m2 + 2m + 2 hay  (2 + m2)x = (m + 1)(m2 + 2) (3)
a.Ta có 2 + m2 > 0 với mọi m nên hệ phương trình có nghiệm duy nhất với mọi m 
b. Từ (3) ta có: x = m + 1 thay vào (*)
Suy ra y = m(m + 1) – m2 = m 
Thay x = m + 1 ; y = m vào 
P= x2 + 3y +4 ta được : 
P=  (m + 1)2 + 3m + 4 
        P   = m2 + 5m + 5 



        P  = (m2 + 2..m +) - 




         P = ( m + )2  -   - 

Dấu “ = ” xảy ra khi và chỉ khi m = - 

       Khi đó Pmin = - 
IV. Bài tập tự luyện (8 bài tập) có đáp án
Bài 1: Cho hệ phương trình: [image: ]
a) Giải hệ phơng trình khi m = 2
b) Giải hệ phương trình theo tham số m 
c) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x; y) thoả mãn x - y = 1
d) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.
Đáp án: 
a) Vậy với m = 2 thì hệ phương trình có một nghiệm duy nhất là ( x ; y) = ( 0 ; 1)
          b) Nếu m = [image: ] thì hệ phương trình vô nghiệm
                   Nếu m [image: ] [image: ] thì hệ phương trình có một nghiệm duy nhất 
c) Vậy với m = 0 thì hệ phương trình trên có nghiệm thoả mãn điều kiện: x -  y = 1
d) Vậy  [image: ], đây là đẳng thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.

Bài 2:   Cho hệ phương trình:    có nghiệm duy nhất (x ; y)
a) Giải hệ phương trình khi m = 3
b) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.
c) Giải và biện luận hệ theo m, trong trường hợp hệ có nghiệm duy nhất tìm giá trị của m thoả mãn:  2x2 - 7y = 1
d) Tìm các giá trị của m để biểu thức   nhận giá trị nguyên.
Đáp án: a) Vậy với m = 3 thì hệ phương trình có một nghiệm duy nhất 
       b) Vậy   là đẳng thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.
             c) Vậy với m = 1  thì hệ phương trình trên có nghiệm thoả mãn điều kiện: 
2x2 -  7y = 1
            d) Vậy với các giá trị   thì giá trị của biểu thức    nhận giá trị nguyên.
Bài 3:  Cho hệ phương trình  Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất thoả mãn: (2m – 1)x + (m + 1)y = m    (3)
Đáp án: Vậy với m = 1 hoặc m =   thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất thoả mãn (2m – 1)x + (m + 1)y = m
Bài 4:  Cho hệ pt:    Tìm Z để hệ có nghiệm duy nhất là các số nguyên
Đáp án: Kết luận: m[image: ]Z để hệ có nghiệm nguyên là m = -3 hoặc m = -1
Bài 5: Cho hệ phương trình      Tìm m để hệ có nghiệm nguyên
Đáp án: Kết luận: Để hệ có nghiệm nguyên thì  
Bài 6:   Cho hệ phương trình     
a) Chứng minh rằng hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất với mọi m
b) Tìm m để biểu thức: x2 + 3y + 4 nhận GTNN. Tìm giá trị đó.
Đáp án: a) Vậy hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất với mọi m
               b) Vậy Min(x2 + 3y + 4) =  khi m = 
Bài 7: Cho hệ phương trình :                       
Tìm m để biểu thức: A = 2y2 – x2 nhận GTLN. Tìm giá trị đó
Đáp án: Vậy MaxA = 16 khi m = 2
Bài 8:  Tìm giá trị của tham số m để hệ phương trình 
 có nghiệm duy nhất thỏa mãn điều kiện x + y đạt giá trị nhỏ nhất
Đáp án: Min (x + y) =  khi  m  = - 4
DẠNG 4: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
I. Tóm tắt lí thuyết:
· Nhắc lại về giá trị tuyệt đối:
+ Với số x, ta có:      
+ Tương tự như vậy với đa thức ta cũng có: 
- Hệ phương trình có chứa ẩn x , y bên trong dấu giá trị tuyệt đối được gọi là hệ phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
II. Phương pháp giải:
Phương pháp 1: Dùng định nghĩa xét trường hợp để bỏ dấu giá trị tuyệt đối rồi giải.
- Bước 1: Xét trường hợp bỏ dấu giá trị tuyệt đối để đưa hệ phương trình về dạng hệ phương trình không chứa dấu giá trị tuyệt đối.
- Bước 2: Giải hệ phương trình thu được.
- Bước 3: Đối chiếu điều kiện kết luận nghiệm của hệ.
* Phương pháp 2: Đặt ẩn phụ 
- Bước 1: Đặt các biểu thức tương đồng trong 2 phương trình bằng ẩn mới.
- Bước 2: Giải hệ phương trình chứa ẩn mới
- Bước 3: Thay nghiệm của ẩn mới vào tìm nghiệm của ẩn ban đầu.
- Bước 4: Đối chiếu điều kiện, kết luận nghiệm.
* Phương pháp 3: Dùng các phương pháp biến đổi đưa hệ phương trình về dạng phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối chỉ có 1 ẩn.	
- Bước 1: Dùng phương pháp thế ( cộng đại số) để đưa hệ phương trình về dạng phương trình một ẩn có chứa dấu giá trị tuyệt đối .
- Bước 2: Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
- Bước 3: Thay nghiệm ở bước 2 vào một trong 2 phương trình rồi tìm nghiệm còn lại.
- Bước 4: Đối chiếu điều kiện, kết  luận nghiệm.
III. Các ví dụ minh họa:

* Ví dụ 1: Giải hệ phương trình : 


- Trường hợp 1: Nếu  thì , khi đó hệ phương trình trở thành:
    
Nhân hai vế của phương trình (1) với cố 3 ta được hệ phương trình:
    	
Trừ hai vế của phương trình (3) và (4) ta được:
                              


Thay y = 4 vào phương trình (1) ta được :
			
			( TMĐK)

-Trường hợp 2: Nếu thì  khi đó hệ phương trình trở thành:



Nhân hai vế của phương trình (1) với số 3 ta được hệ phương trình:



Cộng hai vế của phương trình (3) và (4) ta được:



Thay  vào phương trình (1) ta được:

			

			    (K TMĐK)

Vậy hệ phương trình có nghiệm: 

*Ví dụ 2: Giải hệ phương trình: 


-Trường hợp 1: Nếu thì khi đó hệ phương trình trở thành:


Trừ từng vế của phương trình (1) và (2) ta được:

			

Thay  vào phương trình (2) ta được:

			

			 ( TMĐK)

-Trường hợp 2: Nếu thì khi đó hệ phương trình trở thành:


Cộng từng vế của phương trình (1) và (2) ta được:

			

Thay  vào phương trình (1) ta được:

			

			       ( TMĐK)
Vậy hệ phương trình có nghiệm: ( 8; 5 ); ( 0; 1)

*Ví dụ 3: Giải hệ phương trình: 


Đặt :	   ( )Khi đó hệ phương trình trở thành:

			
Nhân hai vế của phương trình (1) với số 2 ta được:

			
Cộng từng vế của phương trình (3) và (4) ta được:

			

[bookmark: _Hlk181169704]Thay và phương trình (1) ta được:

			

			        ( TMĐK)



Với  





[bookmark: _Hlk181169874]Với  
Vậy hệ phương trình có nghiệm: (1; -1) ; ( 1; -3)


*Ví dụ 4: Giải hệ phương trình: 

Từ phương trình (2):    (*)

Thay và phương trình (1) ta được:

		


-TH1: Nếu thì khi đó phương trình (3) trở thành:

		

		   ( K TMĐK)


-TH 2: Nếu thì  khi đó phương trình trở thành:

		

	           

                          ( TMĐK)


- Thay và (*) ta được: 
Vậy hệ phương trình có nghiệm ( -3; 3) ; ( -3 ; -1)
IV. Bài tập tự luyện:
[bookmark: _Hlk181172535]Bài 1: Giải các hệ phương trình sau:




	   	     	          

Bài 2: Giải các hệ phương trình sau:




	    	        	          

Bài 3: Giải các hệ phương trình sau:


				      	         


	               	     

Bài 4: Giải các hệ phương trình sau:


				      	         


	               	                
Bài 5: Giải các hệ phương trình sau:


				      	         


	               	 	      
Bài 6: Giải các hệ phương trình sau:


		  	         


	            
Bài 7: Giải các hệ phương trình sau:


				      	         


	               	     
Bài 8: Giải hệ phương trình
a) 


		b) 	c) 
V. Đáp án 
Bài 1:
a) [bookmark: _Hlk181213647][bookmark: _Hlk181214566]Hệ phương trình có nghiệm ( 2; 3)
b) 
Hệ phương trình có nghiệm ( 1; 2) ; 
c) 
Hệ phương trình có nghiệm ( 2; 3) ; 
d) 
Hệ phương trình có nghiệm 
Bài 2: 
a) 
Hệ phương trình có nghiệm ( 2; 3); 
b) Hệ phương trình có nghiệm ( -1; 0) 
c) 
[bookmark: _Hlk181216282]Hệ phương trình có nghiệm ( 1; -1) ; 
d) 
Hệ phương trình có nghiệm 
Bài 3:
a) [bookmark: _Hlk181215174]Hệ phương trình có nghiệm : ( -2; -4) ; ( 2; 4); ( 2; -4); ( -2; 4)
b) Hệ phương trình có nghiệm : ( 3; -2) ; ( 3; -4); ( 1; -2); ( 1; -4)
c) Hệ phương trình có nghiệm : ( 0; 0) ; ( 0; 2); ( 2; 0); ( 2; 2)
d) Hệ phương trình có nghiệm : ( 1; 1) ; ( 1; -2); ( 5; 1); ( 5; -2)
Bài 4: 
a) [bookmark: _Hlk181215694]Hệ phương trình có nghiệm: ( -4; -2); (-4 ; 4)
b) Hệ phương trình có nghiệm: ( 5; 2); (5 ; -2)
c) Hệ phương trình có nghiệm: ( 3; 6); (-1 ; 6)
d) Hệ phương trình có nghiệm: ( 5; 2); ( 5 ; -3); (-5; 2) ; ( -5; -3)
Bài 5:
a) Hệ phương trình có nghiệm: ( 1; 2) ; (-5; 2)
b) Hệ phương trình có nghiệm: ( 3; 2); (1 ; 2)
c) 

[bookmark: _Hlk181216335]Hệ phương trình có nghiệm: ;  
d) 

[bookmark: _Hlk181217088]Hệ phương trình có nghiệm: ; 
Bài 6: 
a) Hệ phương trình có nghiệm: ( 3 ; -1); ( 3; -3); ( -1; 1); (-1; -3)
b) Hệ phương trình có nghiệm: ( 0; -1) ; ( 2; -1) ; ( 0; 3) ; ( 2; 3)
c) Hệ phương trình có nghiệm: ( 4 ; 11); ( 4; 7); ( -10; 11); (-10; 7)
d) 



[bookmark: _Hlk181218672]Hệ phương trình có nghiệm: ; ;; 
Bài 7:
a) 

Hệ phương trình có nghiệm: ; 
b) 
Hệ phương trình có nghiệm:  
c) Hệ phương trình có nghiệm : ( -3; 3) ; ( -3; -1)
d) Hệ phương trình có nghiệm : ( 4; 1); ( - 8; 1)
Bài 8:
a) 

Hệ phương trình có nghiệm: ; 
b) Hệ phương trình có nghiệm: ( 3; 2) ; ( -5; 2)
c) Hệ phương trình có nghiệm: (2; 0); (2; 2); ( 2; -2); ( -2; 0); ( -2; 2); (-2; -2)
………………………………………………
[bookmark: _GoBack]
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